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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LONG ĐIỀN 

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 60/2017/HS-ST 

Ngày 28 tháng 8 năm 2017 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Tùng. 

2. Bà Nguyễn Thị Thủy. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Ông Phan Phúc Huy – Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 8 năm 2017; tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 53/2017/HS-ST 

ngày 24 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo: 

Ngô Văn Đ, sinh năm: 1995 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; hộ khẩu thường trú và 

chỗ ở: Số nhà D, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: 

không; trình độ học vấn: 8/12; con ông Ngô Văn H (đã chết) và bà Trần Thị N, 

sinh năm: 1951; bị cáo là con thứ chín trong gia đình có chín anh em. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự:   

- Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của Ủy ban nhân dân xã P 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đối với Ngô Văn Đ trong thời hạn 03 tháng. 

- Quyết định số 07/QĐ-TA ngày 16/11/2015 của Tòa án nhân dân huyện L 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Ngô 

Văn trong thời hạn 18 tháng. 

Bị bắt ngày 16/5/2017. (có mặt). 

 - Bị hại: Anh Nguyễn Trần Vĩnh L, sinh năm: 1996 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ X, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Người làm chứng:  

1. Anh Đỗ Ngọc B, sinh năm: 1993 (vắng mặt). 
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Địa chỉ: Tổ X, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Anh Lê Hữu T, sinh năm: 1989 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số nhà K, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh năm: 1972 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số nhà K, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 06/10/2016, Ngô Văn Đ đang chơi game 

tại tiệm Internet “L” thuộc ấp P, xã P, huyện L thì thấy Nguyễn Trần Vĩnh L sinh 

năm 1996 (là bạn của Đ) đi vào quán chơi game. Đ nhắn tin hẹn L ra ngoài nói 

chuyện về việc vay mượn tiền trước đây, L đồng ý. Lúc này, Đ và L đứng trước 

tiệm nói chuyện thì xảy ra cải vã nhau. Đ bỏ đi ra một trại ghẹ gần đó để đi vệ sinh 

và phát hiện 01 con dao (theo Đ khai: con dao dài khoảng 15 đến 20cm, cán dao 

màu đen có quấn băng keo đen, lưỡi dao dài khoảng 03 đến 05cm, loại dao dùng 

làm ghẹ) nằm ở dưới đất trước trại ghẹ nên Đ nhặt con dao lên rồi giấu vào trong 

túi quần của mình. Sau đó, Đ quay lại nơi L đứng và cả hai tiếp tục cải vã nhau. 

Tức giận, Đ lấy con dao trong túi quần ra đâm một nhát trúng vào phía trước ngực 

bên trái và đâm một nhát trúng vào phía sau thắt lưng bên trái của L. Do bị đâm L 

dùng chân trái đạp vào người Đ, Đ tiếp tục dùng dao đâm một nhát trúng vào đùi 

trái và một nhát trúng vào cẳng chân trái của L gây thương tích. L bỏ chạy, Đ đuổi 

theo nhưng không kịp nên Đ bỏ đi về nhà, trên đường đi Đ đã vứt bỏ con dao hiện 

không thu hồi được, còn L được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa. Tại cơ quan 

điều tra, Ngô Văn Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên. (Bút lục từ số: 

36 đến 48, 62 đến 68). 

Vật chứng vụ án: 01 con dao dài khoảng 15 đến 20cm, cán dao màu đen có 

quấn băng keo đen, lưỡi dao dài khoảng 03 đến 05cm, loại dao dùng làm ghẹ. Hiện 

không thu hồi được. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 378/TgT ngày 

14/12/2016 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận thương 

tích của Nguyễn Trần Vĩnh Lộc như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- 01 vết thương ngực trái thấu ngực gây tràn khí tràn máu màng phổi trái, đã 

phẫu thuật dẫn lưu màng phổi. Hiện toàn trạng ổn định. 

- 03 vết thương phần mềm ở thắt lưng, đùi trái, cẳng chân trái lành tốt. 

2. Về vật gây thương tích và chiều hướng lực tác động: 

- Thương tích 1: Được gây ra do sự tác động của vật cứng sắc nhọn, tác 

động vào vị trí vết thương theo chiều hướng từ trước ra sau. 
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- Thương tích 2: Được gây ra do sự tác động của vật cứng sắc nhọn, tác 

động vào vị trí vết thương theo chiều hướng từ sau ra trước. 

- Thương tích 3: Được gây ra do sự tác động của vật cứng sắc nhọn, tác 

động vào vị trí vết thương theo chiều hướng từ phải sang trái. 

- Thương tích 4: Được gây ra do sự tác động của vật cứng sắc nhọn, tác 

động vào vị trí vết thương theo chiều hướng từ trước ra sau. 

3. Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ y tế, Quy 

định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là: 10% (Mười phần 

trăm). (Bút lục từ số: 16 đến 19). 

Về phần trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Trần Vĩnh L không yêu cầu bồi 

thường tiền điều trị thương tích của mình nhưng yêu cầu xử lý Ngô Văn Đ theo 

đúng quy định pháp luật. 

Tại bản Cáo trạng số 58/QĐ-KSĐT ngày 21/7/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Long Điền đã truy tố bị cáo Ngô Văn Đ về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố sau khi tranh luận vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 

Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Ngô Văn Đ từ 12 đến 14 tháng tù.  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố; không tranh 

luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra huyện Long Điền, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, bị hại và những người 

tham gia tố tụng khác không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.  

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với 

chính lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của của bị hại 

và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử 

có đủ cơ sở xác định: 

Khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 06/10/2016, tại phía trước tiệm Internet “L” 

thuộc ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngô Văn Đ đã có hành vi dùng 
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01 con dao đâm một nhát trúng vào phía trước ngực bên trái và đâm một nhát trúng 

vào phía sau thắt lưng bên trái của Nguyễn Trần Vĩnh L. Do bị đâm L dùng chân 

trái đạp vào người Đ, Đ tiếp tục dùng dao đâm một nhát trúng vào đùi trái và một 

nhát trúng vào cẳng chân trái của L gây thương tích: 01 vết thương ngực trái thấu 

ngực gây tràn khí tràn máu màng phổi trái, đã phẫu thuật dẫn lưu màng phổi, hiện 

toàn trạng ổn định; 03 vết thương phần mềm ở thắt lưng, đùi trái, cẳng chân trái 

lành tốt. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là 10%. 

Hành vi của bị cáo Ngô Văn Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

 [3] Xét thấy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ phát sinh mà bị cáo cố ý gây thương tích 

cho bị hại. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến 

sức khỏe của ngưới khác và gây mất trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo 

từng có 02 tiền sự về sử dụng ma túy, đồng thời có nhân thân xấu từng bị xử phạt 

06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng không lấy đó là bài học thay đổi bản 

thân mà lại tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn 

tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng, đồng thời 

bảo đảm phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra, 

xét xử vụ án, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét áp dụng 

điểm  p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự giảm nhẹ một phần mức hình phạt cho bị 

cáo. 

[4] Về trách nhiệm dân sự:  Không. 

[5] Về xử lý vật chứng: Không.  

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

Vì những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Ngô Văn Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 p dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật 

hình sự, xử phạt: 

Ngô Văn Đ 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 16/5/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Không. 

Về xử lý vật chứng: Không. 

Về án phí:  p dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Ngô Văn Đ phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án (28/8/2017) bị cáo có 

quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử phúc 
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thẩm. Riêng bị hại vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn trên tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết công khai.  
  

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- PV 27 – Công an tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Long Điền; 

- Công an huyện Long Điền; 

- Chi cục huyện Long Điền; 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn thư. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Mai 

 


